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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ


                                                CHỦ ĐỀ: “BÉ ĐI NHÀ TRẺ – TẾT VUI TRUNG THU”
                 THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 tuần (Từ 6/9/2024 đến 04 /10/2024)
                 GIÁO VIÊN: 
                                                ĐỘ TUỔI: Nhà trẻ 24-36 tháng.
                                                CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - Nhánh 1: Bé đi nhà trẻ
                                                            - Nhánh 2: Trung thu của bé
                                                            - Nhánh 3: Bé và các bạn
                                                            - Nhánh 4: Đồ dùng đồ chơi của bé

                                                
					























II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1 : “Bé đi nhà trẻ”
	1
	Từ  6 /9  đến 13/9/2024
	
	

	Nhánh 2: “Trung thu của bé”
	1
	16/09 đến 20/9/2024
	
	

	Nhánh 3: “Bé và các bạn”
	1
	23/9 đến 27/9/2024
	
	

	Nhánh 4: “Đồ dùng đồ chơi của bé”
	1
	Từ 30/9/2024 đến  4/10/2024
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1 “Bé đi nhà trẻ”
	Nhánh 2: “Trung thu của bé.”
	Nhánh 3: “ Bé và các bạn”
	Nhánh 4: “Đồ dùng đồ chơi của bé. ”

	Giáo viên
	- Trò chuyện với trẻ về trường của bé
- Lên kế hoạch phù hợp với tiếp thu của trẻ, thay đổi hình thức
thu hút trẻ.
- Chuẩn bị tranh cung cấp kiến thức theo chủ đề nhánh “Bé đi nhà trẻ”,tạo môi trường góc
mở cho trẻ hoạt động.
- Truyện tranh, tranh vẽ, sưu tầm rối có nội dung về trường của
bé
- Khơi dậy kinh nghiệm vốn có của trẻ, tạo cho trẻ thích tìm tòi, khám phá, phát huy tính tích cực, kỹ năng thực hành.
- Tuyên truyền các bậc phụ huynh về chủ đề, vận động phụ
huynh ủng hộ nguyên vật liệu
	-Trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu
- Chuẩn bị tranh cung cấp kiến thức theo chủ đề nhánh “tếttrung thu”, tạo môi trường góc mở cho
trẻ hoạt động.
- Truyện tranh, tranh vẽ, sưu tầm rối có nội dung về tết trung thu
- Khơi dậy kinh nghiệm vốn có của trẻ, tạo cho trẻ thích tìm tòi, khám phá, phát huy tính tích cực, kỹ năng thực hành.
- Tạo môi trường chủ
đề nhánh phù hợp,
sáng tạo

	Lập kế hoạch chủ đề phù hợp với trẻ lớp mình 
- Làm đồ dùng đồ chơi các khu vực chơi phù hượp với chủ đề 
- Tuyên truyền các hoạt động của trẻ về chủ đề 
- Sưu tầm tranh ảnh về các bài thơ, bài hát , ca dao, câu truyện,câu đố có nội dung về chủ đề
- Tạo môi trường theo chủ đề nhánh

	- Trò chuyện với trẻ về đồ chơi trong lớp bé
- Lên kế hoạch phù hợp với tiếp thu của trẻ, thay đổi hình thức
thu hút trẻ.
- Chuẩn bị tranh cung cấp kiến thức theo chủ đề nhánh “đồ chơi của bé ”, tạo môi trường góc mở cho trẻ hoạt động.
- Khơi dậy kinh nghiệm vốn có của trẻ, tạo cho trẻ thích tìm tòi, khám phá, phát huy tính tích cực, kỹ năng thực hành.
- Tuyên truyền các bậc phụ huynh về chủ đề, vận động phụ huynh
ủng hộ nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động

	Nhà trường
	- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, sửa chữa bảng dạy, mua tranh, ảnh về chủ đề, đồ dùng đồ chơi cho trẻ.
- Tổ chức học tập chuyên môn.

	- Cung cấp loa đài các bài hát về tết trung thu


	- Cung cấp đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề cho các lớp.
- Chỉ đạo việc thực hiện giải pháp sáng tạo lấy trẻ làm trung tâm
	- Bổ sung nguyên vật liệu, đồ dùng học phẩm đầy đủ cho cô và trẻ.


	Phụ huynh
	- Đưa đón trẻ đúng giờ quy định.
- Kết hợp với giáo viên giáo dục trẻ biết chăm sóc , bảo vệ các loại cây ,rau
- Ủng hộ nguyên vật liệu: vải vụn, lịch cũ, lọ dầu, hộp bánh....

	- Kết hợp với giáo viên giáo dục trẻ biết về ngày tết trung thu
- Ủng hộ nguyên vật liệu: vải vụn, lịch cũ, lọ dầu, hộp bánh
	- Chuẩn bị tâm thế cho trẻ đến lớp 
- Kết hợp cùng cô giáo giúp trẻ học các bài thơ, câu truyện có trong chủ đề 
- Ủng hộ các NVL để làm
	- Đưa đón trẻ đúng giờ quy định.
- Kết hợp với giáo viên tổ chức ngày tết nguyên đán cho bé
- Ủng hộ nguyên vật liệu: vỏ hộp sữa, giấy một mặt...

	Trẻ
	- Chuẩn bị tâm thế tự tin, thoải mái , mạnh dạn tham gia các hoạt động.
- Luyện các kỹ năng âm nhạc và thể chất.
- Làm các loại bánh bằng các nguyên vật liệu cùng
các cô.
- Tập tô màu về chủ đề nhánh
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề nhánh “ Bé đi nhà trẻ”

	- Chuẩn bị tâm thế tự tin, thoải mái , mạnh dạn tham gia các hoạt động.
- Luyện các kỹ năng âm nhạc và thể chất.
	- Chuẩn bị tâm thế tự tin, thoải mái , mạnh dạn tham gia các hoạt động.
- Tập tô màu bạn lớp bé
	- Chuẩn bị tâm thế tự tin, thoải
mái , mạnh dạn tham gia các hoạt
động.
- Luyện các kỹ năng âm nhạc và
tạo hình.
- Làm đồ chơi, trang trí đồ dùng
cùng các cô.
- Tập tô màu các đồ dung đồ chơi của bé
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề nhánh “ Đồ dùng đồ chơi của bé”

















IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6
	
Ghi chú

	*Tuần 1
- Cô nhẹ nhàng tình cảm với trẻ với trẻ, chú ý đến cháu quấy khóc.
- Cô quan tâm động viên và dành tình cảm với trẻ mới
- Cho trẻ nghe các bài hát về trường mầm non, về lớp của bé.
- Cho trẻ chơi với đồ chơi mà trẻ thích.
-  Cô giáo của bé
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ điểm, phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu
* Tuần 2:
- Đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ khoanh tay chào cô, chào mẹ. Cho trẻ quan sát cô trang trí đón tết trung thu ngoài hành lang
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề và ngày tết trung thu, về các cô và các bạn trong lớp 
- Nghe 1 số bài hát về ngày tết trung thu qua vi tính
* Tuần 3:
-  Trò chuyện về đồ chơi búp bê
-  Trò chuyện về trang phục của bé
-  Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi, trò chuyện thân thiện với mọi người xung quanh
-  Bé chào cô khi đến lớp
-* Tuần 4:
-  Bé xem tranh chủ đề bé đi nhà trẻ, Trung thu của bé, đồ dùng đồ chơi của bé
- Trao đổi với phu huynh về một số đặc điểm, và sở thích của trẻ
- Luyện thói quen 1 giấc ngủ trưa
- Luyện 1 số thói quen trong sinh hoạt rửa tay trước khi ăn. Lau mặt, miệng, uống nước sau khi ăn.
- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.




2. Thể dục sáng
HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6
	
Ghi chú

	* Khởi động
- Trẻ đi các kiểu đi , đi nhanh, đi chậm, chạy trong lớp và về đội hình vòng tròn.
* Trọng động 
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra
+ Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống
+ Bụng: Cúi người về phía trước
+ Chân: Ngồi xuống đứng lên
- Cô giáo làm mẫu.  KK trẻ tập theo (Chú trẻ còn chưa quen nề nếp).
- Trẻ tập cùng cô mỗi động tác 2-3 lần
* Hồi tĩnh
- Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 phút vòng quanh lớp.



3. Hoạt động có chủ đích
	
Nhánh
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6
	
Ghi chú

	  

Nhánh 1
	
	
	
	
	Ngày 6/9/24
PTTC- KNXH
DH: Đi nhà trẻ
NH: Bé đi học

	

	
	Ngày 9/9/24
PTTC
Bò chui qua cổng



	Ngày 10/9/24.
PTKN - TCXH:
DH: Lời chào buổi sáng
NH: Cô và mẹ
	Ngày 11/9/24
PTNT
NBTN:Ba lô của bé
	Ngày 12/9/24
PTNN
Thơ: Bạn mới


	Ngày 13/9/24
KNXH
Chấm màu ba lô
	

	

Nhánh 2
	Ngày 16/9/24
PTTC
Chạy theo hướng thẳng

	Ngày 17/9/24
PTNN
T Thơ: trăng sáng 
	Ngày 18/9/24
PTNT
NB: Ngày tết trung thu 

	Ngày 19/9/24
PTTC- KNXH
DH: Rước đèn dưới trăng
NH: Thùng thà thùng thình 
	Ngày 20/9/24
KNXH
Di màu đèn ông sao

	

	

Nhánh 3
	Ngày 23/9/24
PTTC
Bò chui qua cổng
	Ngày 24/9/24
PTNN
TThơ: Bạn mới
	Ngày 25/9/24
PTTC- KNXH
VĐTN: Lời chào buổi sáng
NH: Trường chúng cháu là trường mầm non
	Ngày 26/9/24
PTNT
NBTN: Bạn của bé

	Ngày 27/09/24
KNXH
Vo giấy
	

	

Nhánh 4
	Ngày  30/9/24
PTTC
Chạy theo hướng thẳng

	Ngày 1/10/24
PTNN
Truyện: Đôi bạn tốt
	Ngày 2/10/24
PTNT
Đồ chơi các góc
	Ngày 3/10/24
KNXH
Di màu chùm bóng


	Ngày 4/10/24
PTTC- KNXH
DH: Đi nhà trẻ
NH: Bé đi học

	




4. Hoạt động dạo chơi ngoài trời
	
Nhánh
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6
	
Ghi chú

	

Nhánh 1
	
	
	
	
	Ngày 6/9/24
	

	
	
	
	
	
	Quan sát: Sân trường
- TC: Xi bô khoai
- Chơi tự do: Chơi xích đu, đu quay
	

	
	Ngày 9/9/24
	Ngày  10/9/24

	Ngày 11/9/24

	Ngày 12/9/24

	Ngày 13/9/24

	

	
	- Quan sát: Phát hiện màu sắc của đồ chơi trong lớp
- TC: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Thú nhún , đu quay
	- Quan sát: Trò chuyện về quang cảnh mùa thu

- TC: Trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do: Chơi cầu trượt, đu quay
	- Quan sát: Trò chuyện về cây xanh
- TC: Đuổi chạy theo cô
- Chơi tự do: Đu quay , thú nhún
	- Quan sát: 
Trò chuyện về hoa vườn trường
- TC: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Cầu trượt, đu quay
	- Quan sát: Thời tiết
- TC: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Đu quay , cầu trượt
	

	

Nhánh 2
	Ngày 16/9/24
	Ngày  17/9/24

	Ngày 18/9/24

	Ngày 19/9/24

	Ngày 20/9/24

	

	
	- Quan sát: Cây xanh
- TC: Gà mổ thóc
- Chơi tự do: Thú nhún , đu quay
	- Quan sát: Sân trường

- TC: Xi bô khoai
- Chơi tự do: Chơi xích đu, đu quay
	- Quan sát: Các phòng học 
- TC: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do: Cầu trượt , thú nhún
	- Quan sát: Bảng tịn của lớp.
- TC: Cáo ơi ngủ đi
- Chơi tự do: Cầu trượt, đu quay
	- Quan sát: Các bạn trong lớp.
- TC: Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự do: Đu quay , cầu trượt
	

	

Nhánh 3
	Ngày 23/9/24
	Ngày  24/9/24

	Ngày 25/9/24

	Ngày 26/9/24

	Ngày 27/9/24

	

	
	- Quan sát:  Các cô trong trường 
- TC: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
Chơi đu quay, cầu trượt

	- Quan sát: NBt đồ chơi yêu thích của bé  
- TC: Nhẩy như thỏ
- Chơi tự do:
Chơi thú nhún , cầu trượt
	- Quan sát: Đồ chơi ở sân trường  
- TC: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: đá bóng, nhặt lá trên sân trường
	.Quan sát: Xích Đu  
- TC: Tập tầm vông
- Chơi tự do
Chơi đu quay , cầu trượt
	- Quan sát Các:  Các Anh chị
- TC: Nhẩy như ếch
- Chơi tự do:
Chơi đu quay,thú nhún.
	

	

Nhánh 4
	Ngày 30/9/24
	Ngày  1/10/24

	Ngày 2/10/24

	Ngày 3/10/24

	Ngày 4/10/24

	

	
	- Quan sát:  Lớp học của bé
- TC: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do:
Chơi đu quay, xích đu

	- Quan sát:  Đu quay 
- TC: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do:
Chơi thú nhún , cầu trượt
	- Quan sát: Cầu trượt  
- TC: Bắc chước tạo dánh
- Chơi tự do: đá bóng, nhặt lá trên sân trường
	-.Quan sát: Bác cấp dưỡng  
- TC: Ô tô về bến
- Chơi tự do
Chơi đu quay , cầu trượt
	- Quan sát:  Bác Lao công
- TC: Nhảy các ô trên sân trường
- Chơi tự do:
Chơi đu quay, cầu trượt.
	




5. Vệ sinh ăn ngủ
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6
	
Ghi chú

	- Làm quen với thức ăn mới, ăn ít một và tăng dần theo ngày
- Hướng dẫn trẻ lấy gối về chỗ ngủ nằm ngủ.
- Dạy trẻ nói lên nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh của mình
- Trẻ tập cầm thìa xúc cơm ăn , cầm cốc uống nước và xúc miệng bằng nước muối.
- Trẻ ngồi ngay ngắn vào bàn xúc cơm, không làm rơi vãi, không làm đổ cơm.
- Trẻ ngủ đủ giấc, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
-Tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở.




6. Hoạt động chơi tập buổi chiều
	
Nhánh
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6
	
Ghi chú

	

Nhánh 1
	
	
	
	
	Ngày 6/9/24
	

	
	
	
	
	
	TC: Những khuôn mặt ngộ nghĩnh
	

	
	Ngày 9/9/24
	Ngày  10/9/24

	Ngày 11/9/24

	Ngày 12/9/24

	Ngày 13/9/24

	

	
	Chơi: Xoa tay, chạm đầu các ngón tay với nhau…
	TC: Rửa tay cho búp bê
	Khám phá: bập bênh gỗ
	TC: Tìm bóng
	Câu đố về chủ đề Bé đi nhà trẻ
	

	

Nhánh 2
	Ngày 16/9/24
	Ngày  17/9/24

	Ngày 18/9/24

	Ngày 19/9/24

	Ngày 20/9/24

	

	
	TC: Giấu tay, giấu chân
	Chơi: Xoa tay, chạm đầu các ngón tay với nhau…
	Tập cầm bút tô vẽ tranh ảnh ...chủ đề Bé đi nhà trẻ

	Nhận biết những vật dụng gây nguy hiểm qua tranh ảnh, vật thật
	TC Làm theo cô nhé
	

	

Nhánh 3
	Ngày 23/9/24
	Ngày  24/9/24

	Ngày 25/9/24

	Ngày 26/9/24

	Ngày 27/9/24

	

	
	
TC: Dung dăng dung dẻ
	
Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	
Dạy trẻ cách trẻ thể hiện nhu cầu mong muốn của mình


	
TC: Những khuôn mặt ngộ nghĩnh

	
Hướng dẫn trẻ cất đồ chơi cho cô
	

	

Nhánh 4
	Ngày 30/9/24
	Ngày  1/10/24

	Ngày 2/10/24

	Ngày 3/10/24

	Ngày 4/10/24

	

	
	TC: Alo! Chào bạn! Tôi là..

	Câu đố về chủ đề Bé đi nhà trẻ

	Chơi:  Nhón nhặt giấy vo

	TC: Nhận biết cảm xúc của bé

	Dạy trẻ cách trẻ thể hiện nhu cầu mong muốn của mình

	

























7. KẾ HOẠCH CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC CHI TIẾT

	Stt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động  TC trong góc chơi
	Chuẩn bị
	N1
	N2
	N3
	N4

	


1
	Khu vực chơi thao tác vai
	Nấu ăn
	- Biết cách sử dùng 1 số đồ dùng thay thế để chơi.
- Trẻ tập cách chăm sóc cho em bé
- Trẻ biết cho em bé ăn các món ăn. 
- Trẻ biết gọi tên các món ăn vừa chế biến .

	+ Chăm sóc em bé
+ Cho em bé ăn, nấu cháo cho em bé và em đi chơi
+ Trẻ biết bày đồ dùng nấu ăn trên bàn nấu. 

	- Búp bê, quần áo, bát, thìa, cốc, ca, khăn, bình sữa..
- CB.Đồ dùng: tạp dề, mũ đầu bếp, nồi xoong, bát, đĩa, thìa, đũa, một số thực phẩm tôm, cá, rau ,chanh
- Bộ rau củ cắt
	x
	


x
	x
	


  x

	







2
	Khu vực hoạt động vơi đồ vật






































	
	-Trẻ biết xếp hàng rào và xếp hình
khối tạo thành trường , lớp
	
+ Xếp trường, lớp của bé


	Gạch, hàng rào, các loại,
cây xanh, cây hoa ,các khối hộp, hình vuông, chữ nhật, gạch, các đồ dùng thay thế.
	x
	

x
	x
	


x

	
	
	
	-Trẻ biết chọn màu dùng búa và đập
	+ Chơi đập búa
	Bộ đồ dùng đập búa
	    x
	

x
	x
	

x

	
	
	
	-Trẻ biết chọn bông để vào đúng bảng màu
	Chọn màu theo yêu cầu







	- Bông, gắp bông, bảng để bông.
	x





	

x
	x
	

x

	
	
	
	- Trẻ biết tìm đúng tranh rỗng của xe ô tô con , ô tô tải, hoa  để  ấn vào hình
	
+ Ghép tranh  
Theo chủ đề bé đi nhà trẻ, trung thu của bé, lớp học của bé

	- Các mảnh ghép theo chủ đề bé đi nhà trẻ, trung thu của bé, lớp học của bé

	x
	
x
	
	


	
	
	
	- Trẻ biết tìm đúng tranh rỗng của tàu thủy, thuyền buồm  để  ấn vào hình
	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết tìm đúng tranh rỗng của máy bay để  ấn vào hình
	
	
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết chọn hoa, đồ dùng đồ chơi xâu dây qua lỗ của bánh xe thành vòng.
	+ Xâu hoa, đồ dùng đồ chơi thành vòng
	- Vòng mẫu.
Dây  rổ,hoa, đồ dùng đồ chơi 
	x
	 
x
	x
	
x

	
	
	
	-Trẻ biết chọn hình trường mầm non, bạn trai bạn gái.... ấn vào đúng hình rỗng theo mẫu.
	

+ Ấn hình
	- Hình rỗng chủ đề bé đi nhà trẻ, trung thu của bé, đồ dùng đồ chơi của bé
	x
	
x
	
	

	
	
	
	-Trẻ biết chọn hình bánh trung thu, đèn ông sao ấn vào đúng hình rỗng theo mẫu.
	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	-Trẻ biết chọn hình đồ dùng đồ chơi  ấn vào đúng hình rỗng rỗng.
	
	
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ chọn  hình và thả đúng vào hình cho đúng
	+ Thả hình


	- Hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật....
	x
	

x
	x
	

x

	
	
	
	- Trẻ biết luồn dây qua lỗ  các loại hoa 
	+ Luồn dây qua lỗ các loại hoa, bánh trung thu, đồ dùng đò chơi của bé
	- Các loại hoa,bánh trung thu, đồ dùng đồ chơi của bé dây, rổ.
	x
	
x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết luồn dây qua lỗ  các loại bánh trung thu..
	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết luồn dây qua lỗ đồ dùng đồ chơi của bé
	
	
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết lồng hộp to ra ngoài, lồng hộp nhỏ vào trong
	- Bé chơi lồng hộp
	 - Lồng hộp to, nhỏ
	x
	
x

	x
	
x

	
	
	
	-Trẻ biết xếp vòng to xuống dưới, vòng nhỏ lên trên thành chồng tháp
	+ Bé chơi chồng tháp
	- Chồng tháp to, nhỏ
	x
	
x
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




3
	Khu vực nghệ thuật
	Tạo hình
	-Trẻ di màu vào tranh các loại hoa, PTGT, không di ra ngoài
	+ Di  màu tranh về chủ đề bé đi nhà trẻ, trung thu của bé 
	-Tranh rỗng các loại xe, sáp màu
	x
	

x
	x
	

x

	
	
	
	- Trẻ biết nặn theo ý thích
- Trẻ chơi với bạn vui vẻ, đoàn kết, biết thu dọn đdđc gọn gàng ngăn nắp
	+ Bé nặn theo ý thích
	- Đất nặn, bảng, khăn đủ cho trẻ.

	
x


	
x
	x
	
x

	
	
	Âm nhạc
	- Trẻ thuộc và biết cách biểu diễn các bài hát trong chủ đề.
- Biết cách chơi một số trò chơi âm nhạc.
- Trẻ biết hát và kết hợp dụng cụ âm nhạc vào các bài hát
	+ Biểu diễn các bài hát trong chủ đề bé đi nhà trẻ, trung thu của bé
	- Các trang phục biểu diễn; dụng cụ âm nhạc: xắc xô, thanh
 gõ, mũ , đàn...
- Sân khấu biểu diễn.
	x


	
x
	x



	
x

	
	
	Sách truyện
	- Trẻ biết lật, mở chủ đề bé đi nhà trẻ và cất đúng nơi quy định
- Trẻ biết cách xem sách từ trái sáng phải, từ trên xuống dưới.
	+ Bé xem tranh  về chủ đề bé đi nhà trẻ, trung thu của bé, đồ dùng đồ chơi của bé 
	- Tranh, sách truyện về chủ đề bé đi nhà trẻ và trung thu của bé, đồ dùng đồ chơi của bé.
	x
	

x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết lật, mở chủ đề trung thu của bé và cất đúng nơi quy định.
- Trẻ biết cách xem sách từ trái sáng phải, từ trên xuống dưới.
	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết lật, mở, gấp sách, của nhánh đồ dùng đồ chơi của bé và cất sách đúng nơi quy định.
- Trẻ biết cách xem sách từ trái sáng phải, từ trên xuống dưới.
	
	
	
	
	
	


x

	



4
	Khu vực vận động
	
	- Biết cách sử dụng các loại đồ chơi thể chất.
- Biết chơi cùng nhau đoàn kết.
- Trẻ biết chơi cầu tụt
	
+ Chơi cầu tụt

	
- Cầu tụt 
	x

	
x
	
x


	
x

	
	
	
	- Trẻ biết chơi nhà bóng
	+ Chơi nhà bóng 
	- Nhà bóng
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết chơi thú nhún
	+ Chơi thú nhún
	- Thú nhún
	x
	  x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết chơi với bóng
	+ Chơi thả bóng
	- Bảng thả bóng
	
	
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết chơi đóng mở lắp
	+ Chơi đóng mở lắp
	- Bảng đóng mở lắp
	x
	
x
	x
	
x

	
	
	
	- Trẻ biết chơi kéo khóa, mở khóa
	+ Chơi kéo khóa, mở khóa
	- Bảng dây khóa
	x
	
x
	x
	
x

	
	
	
	- Trẻ biết chơi bước, đi vào các vật cảm giác
	+ Chơi bước, di vào vật cảm giác
	- Hộp sỏi. Cát, cỏ, bông
	x
	
x
	x
	
x










